TRƯỜNG MẦM NON HÙNG VƯƠNG
THỰC ĐƠN MÙA HÈ CỦA BÉ
	Thời gian
	Bữa đệm sáng (9h)


	Bữa chính trưa NT+MG

(10h30)


	Bữa phụ chiều 

Nhà trẻ (14h)
	Bữa chiều MG+NT
(14h30, 15h)

	Thứ 2
	Sữa bột, sữa tươi, (Nước cam, quả)

	- Đậu phụ, tôm, thịt lợn sốt cà chua.

Trứng tôm thịt kho tàu

- Canh bí xanh, bí đỏ nấu tôm sườn. Canh bò ngũ sắc.
- MG: Rau luộc (xào) hoặc quả theo mùa


	Quả theo mùa

(sữa bột, sữa chua, sữa tươi)


	- NT: Phở bò (gà) nấu sườn hoặc cháo bò bí đỏ 
- MG: Phở (bánh đa) bò (gà) nấu sườn.



	Thứ 3
	Sữa bột, sữa tươi, (Nước cam, quả)


	- Cá (cá trắm, cá hồi, diêu hồng, cá thu,…) chiên sốt cà chua; Mực xào ngũ sắc.
- Canh mọc nấu nấm hải sản, đậu phụ sườn thịt. Canh sấu, rau rút nấu sườn thịt 

- MG: Rau luộc (xào) hoặc quả theo mùa
	Quả theo mùa

(sữa bột, sữa chua, sữa tươi)


	- MG+NT: Cháo gà (tim, ngao, chai) đỗ xanh, bí đỏ nấu sườn.



	Thứ 4
	Sữa bột, sữa tươi, (Nước cam, quả)


	- Trứng tôm thịt hấp vừng. Trứng tôm thịt rán chả. Chả lươn trứng.
- Canh cải xanh (cải thảo), cà rốt nấu sườn 

- MG: Rau luộc (xào) hoặc quả theo mùa
	Quả theo mùa

(sữa bột, sữa chua, sữa tươi)


	- NT: Cháo bò (gà) nấu sườn
- MG: Mì trứng (mì Ý) sốt bò băm. Chè (đỗ xanh, long nhãn; chè ngô non cốt dừa, chè nếp cẩm)


	Thứ 5
	Sữa bột, sữa tươi, (Nước cam, quả)


	- Gà ta hấp nấm. Gà rô ty.
- Canh rau ngót (khoai sọ, bầu) nấu sườn, tôm. Canh riêu cá dọc mùng.
- MG: Rau luộc (xào) hoặc quả theo mùa
	Quả theo mùa

(sữa bột, sữa tươi)


	- MG+NT: Cháo tôm (lươn, hàu) đỗ xanh củ dền nấu sườn. Bún tôm; bánh đa cua chả thịt.


	Thứ 6
	Sữa bột, sữa tươi, (Nước cam, quả)


	- Thịt bò (thịt ngan) hầm củ quả. Thịt bò cà ri.
- Canh cua đồng nấu mồng tơi, rau đay,  mướp (canh ngao mùng tơi)

- MG: Rau luộc (xào) hoặc quả theo mùa
	Quả theo mùa

(sữa bột, sữa chua, sữa tươi)


	- NT: Cháo thịt sườn rau ngót
- MG: Sữa tươi + bánh su kem (bánh bao, ga tô, bánh Katka)


THỰC ĐƠN MÙA ĐÔNG CỦA BÉ
	Thời gian
	Bữa đệm sáng (9h)


	Bữa chính trưa NT+MG

(10h30)


	Bữa phụ chiều 

Nhà trẻ (14h)
	Bữa chiều MG+NT

(14h30, 15h)

	Thứ 2
	Sữa bột, sữa tươi (Nước cam ấm , quả)


	- Đậu phụ (gà, tôm), thịt lợn sốt cà chua.

Trứng tôm thịt kho tàu

- Canh củ quả nấu gà (củ canh, khoai sọ nấu sườn, thịt rau rút)

- MG: Rau luộc (xào) hoặc quả theo mùa


	Quả theo mùa

(sữa bột, sữa tươi)


	- NT: Phở bò (gà) nấu sườn hoặc cháo bò bí đỏ 

- MG: Phở (bánh đa) bò (gà) nấu sườn.



	Thứ 3
	Sữa bột, sữa tươi (Nước cam ấm , quả)


	- Cá (cá hồi, diêu hồng, cá thu,…) chiên sốt cà chua; Mực xào ngũ sắc. Chả  mực cá thu. Ruốc cá thu.

- Canh bí xanh, bí đỏ nấu tôm sườn

- MG: Rau luộc (xào) hoặc quả theo mùa
	Quả theo mùa

(sữa bột, sữa tươi)


	- MG+NT: Xôi thịt hầm, xôi gấc ruốc, xôi chè đỗ đen, xôi chim. Cháo gà (tim, ngao, chai) đỗ xanh, bí đỏ nấu sườn.



	Thứ 4
	Sữa bột, sữa tươi (Nước cam ấm , quả)


	- Trứng tôm thịt hấp vừng. Trứng tôm thịt rán chả. Chả lươn, chả rươi trứng.

- Canh bắp cải (cải cúc, cải xoong) nấu gà, sườn

- MG: Rau luộc (xào) hoặc quả theo mùa
	Quả theo mùa

(sữa bột, sữa tươi)


	- NT: Cháo bò (gà) nấu sườn

- MG: Mì trứng (mì Ý) sốt bò băm



	Thứ 5
	Sữa bột, sữa tươi (Nước cam ấm , quả)


	- Gà ta hấp nấm. Gà rô ty.

- Canh rau ngót (khoai sọ, bầu) nấu sườn, tôm.

- MG: Rau luộc (xào) hoặc quả theo mùa
	Quả theo mùa

(sữa bột, sữa tươi)


	- MG+NT: Cháo tôm (lươn) đỗ xanh củ dền nấu sườn. Bún tôm; bánh đa cua chả thịt.



	Thứ 6
	Sữa bột, sữa tươi (Nước cam ấm , quả)


	- Ruốc tôm thịt lạc vừng (Súp bò, gà, cua bể). Thịt bò (Chả thịt bò viên sốt cà chua; bò cà ri).

- Canh khoai tây, rau cải nấu sườn thịt

- MG: Rau luộc (xào) hoặc quả theo mùa
	Quả theo mùa

(sữa bột, sữa tươi)


	- NT: Cháo thịt sườn rau ngót

- MG: Sữa tươi + bánh su kem (bánh bao, ga tô, bánh Katka)


	
	KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Thị Hương


